Mẫu 1


	UBND HUYỆN BÌNH CHÁNH
TRƯỜNG TIỂU HỌC
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	
Số:         /TH
	
Bình Chánh , ngày     tháng 8 năm 2019


DANH SÁCH TUYỂN SINH VÀO LỚP 1 (LỚP 6) NĂM HỌC 2019 - 2020

	STT
	Họ và Tên
	Nữ
	Ngày sinh
	Địa chỉ
	Diện
	Ghi chú (Ghi trường Tiểu học đối với lớp 6)

	
	
	
	
	
	Thường trú
	Tạm trú
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



Tổng cộng có:		học sinh được tuyển; 
Diện thường trú:	học sinh; Diện tạm trú:	học sinh

                         TM. UBND XÃ				PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO			HIỆU TRƯỞNG




Mẫu 2



	UBND HUYỆN BÌNH CHÁNH
TRƯỜNG TIỂU HỌC
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	
Số:         /TH
	
Bình Chánh , ngày     tháng 8 năm 2019



DANH SÁCH HỌC SINH CHƯA RA LỚP 1 (LỚP 6) NĂM HỌC 2019 - 2020

	STT
	Họ và Tên
	Nữ
	Ngày sinh
	Địa chỉ
	Diện
	Lý do

	
	
	
	
	
	Thường trú
	Tạm trú
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



Tổng cộng có:		học sinh chưa ra lớp; 
Đi học nơi khác trong xã:		học sinh; 
Đi học nơi khác trong huyện:		học sinh; 
Đi học nơi khác trong thành phố:		học sinh;
Đi học ở tỉnh/thành phố khác:		học sinh; 
Không còn ở địa phương: 	học sinh;
Trùng tên: 	học sinh;
 
TM. UBND XÃ				PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO				HIỆU TRƯỞNG


Mẫu 3


	UBND HUYỆN BÌNH CHÁNH
TRƯỜNG TIỂU HỌC
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	
Số:         /TH
	
Bình Chánh , ngày     tháng 8 năm 2019



DANH SÁCH BỔ SUNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 1 (LỚP 6) NĂM HỌC 2019 - 2020

	STT
	Họ và Tên
	Nữ
	Ngày sinh
	Địa chỉ
	Diện
	Ghi chú (Ghi rõ trường đã được phân tuyến hoặc mới chuyển đến tạm trú)

	
	
	
	
	
	Thường trú
	Tạm trú
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



Tổng cộng có:		học sinh bổ sung; 
Diện thường trú:	học sinh; Diện tạm trú:	học sinh

TM. UBND XÃ				PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO				HIỆU TRƯỞNG


		Lưu ý: Mẫu này dành cho các trường chưa gửi danh sách bổ sung về Phòng Giáo dục và Đào tạo trong thời gian qua
